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NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ A - TỈNH GIA LAI 

- Th1 phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Bùi Thị Bích Thảo. 

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Nguyễn Thị Thanh Bình và ông Võ Thanh Bảo. 

- Thư ký phiên tòa:  Bà Võ Thị Hường, Thư ký Tòa án nhân dân thị xã A, 

tỉnh Gia Lai. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã A, tỉnh Gia Lai tham gia phiên 

tòa: Ông Nguyễn Tiến Hùng, Kiểm sát viên. 

Ngày 26 tháng 02 năm 2021 tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã A, tỉnh Gia Lai 

xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý 32/2020/TLST-HS ngày 03 tháng 11 

năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 03/2021/QĐXXST-HS ngày 28 

tháng 01 năm 2021 đối với các bị cáo: 

1. Dƣơng Thị L; sinh năm 1997 tại A, Gia Lai; nơi cư tr : T  01, phường 

NM, thị xã A, tỉnh Gia Lai; ngh  nghi p: Không; trình độ văn hóa 8/12; dân tộc: 

Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Vi t Nam; con ông Dương Minh 

và bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết; bị cáo không có chồng, có 01 con; ti n án, ti n sự: 

không;  bị tạm giữ từ ngày 31/8/2020 cho đến ngày 03/9/2020 chuyển tạm giam cho 

đến nay; có mặt. 

2. Võ Duy Q, tên gọi khác: C; sinh ngày 20/3/2002 tại TS, Bình Định; nơi cư 

trú: Thôn 1, xã TA, thị xã A, tỉnh Gia Lai; ngh  nghi p: Không; trình độ văn hóa 

6/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Vi t Nam; con 

ông Võ Duy Quang và bà Hồ Thị Hồng Lý; bị cáo chưa có vợ con; bị tạm giữ từ 

ngày 07/01/2020 cho đến ngày 16/01/2020 chuyển tạm giam cho đến nay; có mặt. 

3. Trần Văn Đ, sinh năm 1998 tại A, Gia Lai; nơi đăng ký NKTT: T  5, 

phường AP, thị xã A, tỉnh Gia Lai; nơi cư tr  trước khi bị bắt: T  01, phườmg NM, 

thị xã A, tỉnh Gia Lai; ngh  nghi p: Không; trình độ văn hóa 8/12; dân tộc: Kinh; 

giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Vi t Nam; con ông Trần Văn Th1 và 

bà Huỳnh Thị Hồng; bị cáo chưa có vợ con; ti n án, ti n sự: Không; v  nhân thân: 

Vào ngày 08/8/2016 bị xử phạt ti n v  hành vi đánh nhau, đã được xóa; bị tạm giữ 

từ ngày 07/01/2020 cho đến ngày 16/01/2020 chuyển tạm giam cho đến nay; có mặt. 

4. Phạm Quang V, tên gọi khác: Tý V; sinh năm 1995 tại ĐP, Gia Lai; nơi cư 

trú: Thôn AS, xã CA, huy n ĐP, tỉnh Gia Lai; ngh  nghi p: Không; trình độ văn 

hóa 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Vi t Nam; 
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con ông Phạm Quang Duẩn (chết) và bà Mai Thị Thu Hằng; bị cáo không có vợ, có 

01 con; ti n án, ti n sự: Không; bị tạm giữ từ ngày 14/7/2020 cho đến ngày 17/7/2020 

chuyển tạm giam cho đến nay; có mặt. 

5. Bị cáo L tên gọi khác: L Ruồi; sinh năm 2000 tại A, Gia Lai; nơi cư tr : 

Thôn 5, xã TA, thị xã A, tỉnh Gia Lai; ngh  nghi p: Không; trình độ văn hóa 8/12; 

dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Vi t Nam; con ông 

Nguyễn Bình và bà Lê Thị Diễm Lạc; ti n án, ti n sự: Không; bị cáo chưa có vợ con; 

v  nhân thân: Vào ngày 20/7/2017 bị xử phạt ti n v  hành vi đánh nhau, đã được 

xóa;  bị tạm giữ từ ngày 20/01/2020 cho đến ngày 23/01/2020 chuyển tạm giam cho 

đến nay; có mặt. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:   

1. Huỳnh Thị Hồng, sinh năm 1977; địa chỉ: T  2, phường TS, thị xã A, tỉnh 

Gia Lai; có mặt; 

2. Nguyễn Song Công; sinh năm 2001; địa chỉ: Thôn 1, xã TA, thị xã A, tỉnh 

Gia Lai; có mặt. 

- Người làm chứng:  

1. Phạm Minh H, vắng mặt; 

2. Nguyễn Ánh L, vắng mặt; 

3. Trần Công Đ, có mặt; 

4. Lưu Đức Th, vắng mặt; 

5. Lê Văn H, vắng mặt; 

6. T; có mặt; 

7. Huỳnh Tấn Th; có mặt; 

8. Lê Trường Th; có mặt; 

9. Đặng Phương Nh; vắng mặt; 

10. Võ Văn Minh Trí; có mặt; 

11. Võ Văn T; có mặt; 

12. Nguyễn Thanh B; vắng mặt; 

13. Phạm Huỳnh Tấn M; có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo các tài li u có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:  

Vào khoảng 15 giờ ngày 05/01/2020, Dương Thị L đi n thoại cho một đối 

tượng tên Lâm ở huy n TS, tỉnh Bình Định mua 2.000.000đ ma tuý đá. Đến 

khoảng 18 giờ cùng ngày, Trần Văn Đ chở L xuống đèo A lấy gói ma t y mà Lâm 

đã để trước đó rồi cả hai v  nhà Đ. Tại nhà Đ có Phạm Quang V và Võ Duy Q, L 

lấy gói ma tuý đá đưa cho V phân Th1 từng gói nhỏ để bán.  

Cùng l c đó Lê Văn H  đi n thoại cho L hỏi mua một gói ma tuý đá với giá 

300.000 đồng, l c đó V đưa một gói ma tuý cho Q rồi Q cầm gói ma tuý ra trước 

nhà của Đ bán cho H và lấy 300.000 đồng đưa cho L. 
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 Đến khoảng 21 giờ ngày 05/01/2020 Võ Văn T đi n thoại cho L hỏi mua 

500.000 đồng ma túy. L nhờ Q cầm gói ma tuý mang đến cho T, nghe vậy V đưa 

một gói ma tuý cho Q rồi Q cầm gói ma tuý đến phòng trọ đưa cho T và lấy 

500.000đ v  đưa cho L. 

Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, T đi n thoại cho Q hỏi mua 300.000 đồng ma 

t y đá, Q lấy 01 gói ma tuý đá bỏ vào gói thuốc đưa cho Đ và nói Đ đi bán cho T 

(gói ma tuý này Q lấy của V trước đó để ai hỏi mua thì bán), Đ cầm gói ma t y đi 

bán cho T lấy 300.000 đồng v  đưa cho Q, số ti n này Q và Đ tiêu xài hết. 

Khoảng 16 giờ ngày 06/01/2020, Phạm Minh H nhờ Nguyễn Song Công mua 

500.000 đồng ma tuý đá. Công đi n thoại cho Q hỏi mua một gói ma t y đá với giá 

500.000đ. Q đi n thoại cho V nói V làm một gói ma túy với giá 300.000đ để Q 

đem đi bán, V nói L đưa cho V 01 gói ma tuý đá, V  đưa cho Q. Q v  nhà để gói 

ma t y cạnh gốc cây trước nhà, Công đến nhà Q đưa 500.000 đồng lấy ma t y theo 

chỉ d n của Q. 

Sau khi có được ma t y, Công đưa cho Phạm Minh Hà, Hà rủ Trần Công Đạt 

còn Công rủ Nguyễn Ánh L đến phòng số 5 khách sạn Tr c My, ở T  4, phường 

TS, thị xã A sử dụng ma tuý. Sau khi sử dụng xong, Hà nói Công gọi đi n thoại 

cho Q mua thêm 1.000.000đ ma tuý để sử dụng, Công đi n thoại cho Q hỏi mua 

1.000.000đ ma t y đá. Q đi n thoại cho Đ nói lấy  một gói ma t y giá 800.000đ 

chỗ của V và L. Sau đó Q lái xe chở Đ cầm 01 gói ma t y ra khách sạn Tr c My để 

giao ma túy cho Công. Khi Công đi ra đến chỗ Q để lấy ma t y thì bị Công an thị 

xã A bắt giữ và thu giữ T bộ tang vật. 

Tại Kết luận giám định số 137/KLGĐ ngày 09/01/2020 của Phòng k  thuật 

hình sự Công an tỉnh Gia Lai xác định: Chất màu trắng dạng tinh thể trong 01(một) 

gói nilon, trong bì thư niêm phong gửi giám định là ma t y, loại 

Methamphetamine, khối lượng là 0,6287gam.  

Cùng với bị cáo L, Đ, Q và V thì còn có bị cáo Bị cáo L cùng với các bị cáo 

khác nhi u lần mua bán ma t y, cụ thể như sau: 

* Các bị cáo Nguyễn Thành L và Võ Duy Q đã bán ma tuý cho Phạm Huỳnh 

Tuấn M (sinh năm 1999, ở Thôn 5, xã TA, thị xã A), Phạm Quang V (là bị cáo 

trong vụ án), cụ thể: 

Hai lần bán ma túy cho  h m Hu nh T n M 

- Lần 01: Khoảng 18 giờ đầu tháng 10/2019, M đi n thoại cho Q hỏi mua một 

gói ma tuý đá với giá 300.000 đồng. M đến nhà L, Q đưa 01 gói ma t y cho M n 

lấy 300.000 đồng. Sau đó M cùng Q và L sử dụng hết số ma t y mua. Số ti n có 

được từ vi c bán ma t y Q và L tiêu xài hết. 

- Lần 02: Khoảng 16 giờ cuối tháng 10/2019 (ngày không xác định), M đi n 

thoại cho Q hỏi mua một gói ma tuý đá với giá 300.000đ, M đến nhà L, Q đưa 01 

gói ma t y cho M n lấy 300.000 đồng. Sau đó M cùng Q và L sử dụng hết số ma 

túy mua. Số ti n có được từ vi c bán ma t y Q và L tiêu xài hết. 

Năm lần bán cho  h m Quang V  

- Lần 01: Khoảng 16 giờ đầu tháng 11/2019 (ngày không xác định) V đi n 

thoại cho L hỏi mua một gói ma tuý với giá 500.000đ.  Q và L lái xe đến đến nhà 
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của V, Q cầm ma tuý vào nhà đưa cho V rồi V đưa cho Q 500.000đ, Q và L tiêu 

xài hết số ti n này. 

- Lần 02: Khoảng 18 giờ ngày (cách lần thứ nhất khoảng 5 ngày), V đi n 

thoại cho L hỏi mua một gói ma tuý với giá 500.000đ, L đồng ý. Sau đó Q và L lái 

xe đến nhà của V giao ma túy cho V và lấy 500.000đ. Số ti n này Q và L tiêu xài 

hết. 

- Lần 03: Khoảng 17 giờ ngày (cách lần thứ hai khoảng 6 ngày), V đi n thoại 

cho L hỏi mua 01 gói ma tuý với giá 800.000đ. L nói Q đến chỗ ở Lê Trường Th 

mua một gói ma tuý với giá 800.000đ rồi cắt lại một ít đem v  rủ Đ cùng với L và 

Q sử dụng, số ma tuý còn lại đem bán cho V. 

 - Lần 04: Khoảng 15 giờ ngày (cách lần thứ ba khoảng 4 ngày), V đi n thoại 

cho L hỏi mua một gói ma tuý với giá 800.000đ. L nói Q đến chỗ ở Lê Trường Th 

mua một gói ma tuý với giá 800.000đ rồi cắt lại một ít đem v  rủ Đ cùng với L và 

Q sử dụng, số ma tuý còn lại đem bán cho V. 

- Lần 05: Khoảng 19 giờ ngày (cách lần thứ tư khoảng 7 ngày) V đi n thoại 

cho L hỏi mua một gói ma tuý với giá 800.000đ. L nói Q đến chỗ ở Lê Trường Th 

mua một gói ma tuý với giá 800.000đ rồi cắt lại một ít đem v  rủ Đ cùng với L và 

Q sử dụng, số ma tuý còn lại đem bán cho V.  

* Các bị cáo Võ Duy Q, Trần Văn Đạt và Nguyễn Thành L cùng nhau bán ma 

t y cho các đối tượng: Huỳnh Tuấn Th1 (sinh năm 1998, ở Thôn 5, xã TA); Lưu 

Đức Th (sinh năm 1997, ở T  1, phường AP); T (sinh ngày 23/01/2000, ở T  1, 

phường NM); Lê Văn H (sinh năm 1997, ở T  4, phường  n Bình), cụ thể: 

Hai lần bán cho Hu nh T n Thành: 

- Lần 01: Khoảng 20 giờ đầu tháng 11/2019 (ngày không xác định), Th1 đi n 

thoại cho L hỏi mua 500.000đ ma túy. L nói Q và Đ đến chỗ ở của Lê Trường Th 

mua 01 gói ma tuý với giá 500.000đ rồi cắt lại một ít đem v  L, Đ và Q sử dụng, số 

ma tuý còn lại đem bán cho Th1.  

- Lần 02: Khoảng 21 giờ ngày 25/12/2019 Th1 gọi đi n thoại cho Q hỏi mua 

01 gói ma tuý đá với giá 300.000đ. Q lấy gói ma tuý bỏ vào trong gói thuốc lá (gói 

ma tuý Q mua của Th trước đó) đem để ra trước c ng nhà Đ và chỉ cho Th1 nơi để 

ma t y để Th1 lấy. Th1 đến lấy ma t y và  hôm sau trả cho Đ 200.000đ và mua hai 

cái Card Viettel m nh giá 50.000đ đưa cho Q sử dụng. Số ti n có được L, Q và Đ 

tiêu xài hết. 

Ba lần bán cho Lưu  ức Th n: 

- Lần 01: khoảng 20 giờ đầu tháng 11/2019 (ngày không xác định) Dương Thị 

L nhắn tin cho Q số của Lưu Đức Th n và hỏi Q có ma t y không để bán cho 

Th n. Q đưa gói thuốc bên trong có ma tuý đá cho Đ (ma t y mua của Lê Trường 

Th), Đ lái xe đến đưa gói thuốc cho Th n và lấy 300.000đ. L, Q và Đ tiêu xài hết 

số ti n này. 

- Lần 02: Khoảng 19 giờ tháng 12/2019 (ngày không xác định), Th n đi n 

thoại cho Đ hỏi mua 300.000 đồng ma túy. Q đưa cho Đ 01 gói thuốc bên trong có 

01 gói ma tuý đá (gói ma tuý Q mua của Th trước đó), Đ lái xe đến đưa ma tuý cho 

Th n và lấy 300.000đ. Số ti n 300.000đ Đ, L và Th n tiêu xài hết. 



 5 

- Lần 03: Khoảng 17 giờ tháng 12/2019 (ngày không xác định), L gọi đi n 

thoại cho Dương Thị L hỏi mua 01 gói ma tuý đá với giá 500.000đ sử dụng. Đến 

khoảng 18 giờ L chở Đặng Phương Nh đến nhà L và đưa cho L một gói thuốc bên 

trong có 01 gói ma tuý nhưng L nói cho L sử dụng chứ không lấy ti n. L lấy gói 

thuốc bên trong có gói ma tuý để phía trước nhà của L. Sau đó, L lái xe chở Đ và Q 

đến ăn ở quán bánh canh tại T  6, phường AP thì Th n đi n thoại cho Đ hỏi mua 

300.000đ ma túy. L nói Đ chạy v  nhà L lấy gói ma tuý mà L mới đưa đem ra bán 

cho Th n và lấy 300.000 đồng. Số ti n này L, Đ và Q tiêu xài hết. 

Hai lần bán cho Mai Qu c Toàn 

- Lần 01: Khoảng 21 giờ tháng 11/2019 (ngày không xác định), T đi n thoại 

cho Q hỏi mua một gói ma tuý đá với giá 300.000 đồng. L đưa gói ma tuý cho Q, 

Q lấy gói ma tuý bỏ vào trong gói thuốc rồi nói Đ chở Q đi giao ma t y cho T và 

lấy 300.000 đồng. Số ti n này L, Q và Đ tiêu xài hết.  

- Lần 02: Khoảng 23 giờ tháng 12/2019 (ngày không xác định), T đi n thoại 

cho Q hỏi mua một gói ma tuý đá với giá 300.000 đồng. L đưa gói ma tuý cho Q, 

Q lấy gói ma tuý bỏ vào trong gói thuốc rồi lái xe đến gặp T giao ma t y và lấy 

300.000 đồng. Số ti n này L, Q và Đ tiêu xài hết. 

Bán cho Lê Văn Hào: Khoảng 3 giờ trong tháng 12/2019 (ngày không xác 

định) H đi n thoại cho Đ hỏi mua 01 gói ma tuý đá với giá 300.000đ. L đưa gói ma 

tuý cho Q, Q lấy gói ma tuý bỏ vào trong gói thuốc rồi cùng Đ lái xe đến nhà trọ 

của H ở bán cho H lấy 300.000 đồng. Số ti n có được L, Q, Đạt tiêu xài hết.  

Bán cho đ i tượng tên Duy (tên thường gọi là Cu Si, chưa xác định họ tên, 

tu i    x   ăk Hlơ, huy n KBang, t nh  ia Lai : Khoảng 23 giờ trong tháng 

11/2019 (ngày không xác định) Duy đi n thoại cho Q hỏi mua 01 gói ma tuý đá 

với giá 300.000đ. L đưa ma t y cho Q, Q chở Đạt đến ngã tư Kông Pờ La, huy n 

KBang, tỉnh Gia Lai bán cho Duy lấy 300.000 đồng. Số ti n có được Q, L và Đ 

tiêu xài hết. 

Bán cho đ i tượng tên Thên (chưa xác định được tên tu i, địa ch  : Khoảng 

13 giờ tháng 12/2019 (ngày không xác định), Dương Thị L gởi số đi n thoại của 

Thên qua cho Q nói Q bán cho Thên 300.000đ ma túy. Q lấy gói ma tuý bỏ vào 

trong gói thuốc (gói ma tuý do L phân ra trước đó đưa cho Q cầm ai mua thì bán) 

chở Đ đến Trung đoàn 38 thuộc thôn Đồng Chè, xã Tân  n, huy n ĐP giao ma tuý 

cho Thên và lấy 300.000đ. Số ti n này L, Q và Đ tiêu xài hết. 

Quá trình đi u tra đã thu giữ các vật chứng cụ thể như sau: 

- Bắt quả tang thu giữ các vật chứng gồm: 01 (một) bì nilon bên trong có chứa 

chất rắn màu trắng dạng tinh thể, được niêm phong trong phong bì. 01 (một) đi n 

thoại di động OPPO màu trắng, có gắn sim số 0338725198, Imel: 

861927036644633 của Trần Văn Đạt. 01 (một) đi n thoại di động Hphone màu 

đen vàng, có gắn sim số 0373155346, Imel 359191082516430 của Võ Duy Q. Số 

ti n 1.200.000đ (Một tri u hai trăm nghìn đồng) của Nguyễn Song Công, Võ Duy 

Q.  01 (một) vỏ bao thuốc lá Sài Gòn màu đen, bạc.  01 (một) xe mô tô Exciter 

màu xanh,  BKS 81G1-20338 màu xanh đen, số khung 0610JY670926, số máy 

G3D4E698552. 01 (một) chai nhựa loại dung tích 500ml, nắp chai có gắn một nỏ 

thuỷ tinh và một ống hút màu vàng. 
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- Khám xét khẩn cấp nơi ở của Trần Văn Đạt thu giữ các vật chứng gồm: 02 

(hai) ống thuỷ tinh, mỗi ống dài 21cm.  01 (một) bình ga mini màu trắng đỏ; 01 

(một) đầu khò kim loại màu xanh, vàng. 01 (một) bì nilon loại đựng hồ sơ trong 

suốt bị cắt nham nhở, có kích thước (36,5x27) cm.  01 (một) giấy phép lái xe mang 

tên Phạm Quang V, ngày sinh 20/02/1995, nơi cư tr : xã CA, huy n ĐP, Gia Lai, 

số 640160011353 do Sở giao thông vận tải tỉnh Gia Lai cấp ngày 01/7/2016. 

- Đã thu giữ của các bị cáo gồm:  01 (một) đi n thoại di động hi u Nokia màu 

xanh- xám có Imel 357418044878687 có gắn sim số 0782222465 của Nguyễn 

Thành L.  01 (một) đi n thoại di động hi u Samg Sung màu tím có gắn sim số 

0888143335, số Imel 35813109609860401 của Phạm Quang V.  01 (một) đi n 

thoại di động hi u Oppo màu đen có gắn sim số 0342428383 của Dương Thị L; 

Xe mô tô biển kiểm soát 81G1-20338 đã trả lại cho bà Huỳnh Thị Hồng (m  

Trần Văn Đạt). 

Tại phiên tòa Phạm Quang V những người làm chứng Võ Văn T, T, Phạm 

Huỳnh Tấn M, Huỳnh Tấn Th trình bày họ có mua ma t y của các bị cáo như các 

bị cáo trình bày. Người có quy n lợi, nghĩa vụ liên quan Nguyễn Song Công thừa 

nhận có mua ma t y như bị cáo Q và Đ trình bày và không có ý kiến gì đối với 

vi c thu giữ số ti n 1.000.000đ mua ma t y vào ngày 06/01/2020. 

Cáo trạng số 34/CT-VKS ngày 02/11/2020 của Vi n kiểm sát nhân dân thị xã 

A đã truy tố các bị cáo Dương Thị L, Phạm Quang V, Võ Duy Q, Bị cáo L v  tội 

“Mua bán trái phép chất ma túy” theo quy định tại điểm b khoản 2 Đi u 251 của 

Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên tòa, đại di n Vi n kiểm sát nhân dân thị xã A đ  nghị Hội đồng xét 

xử tuyên xử các bị cáo Dương Thị L, Phạm Quang V, Võ Duy Q và Bị cáo L phạm 

tội “Mua bán trái phép chất ma t y” và đ  nghị:  

- V  trách nhi m hình sự: Đ  nghị áp dụng điểm b khoản 2 Đi u 251; Đi u 

38; điểm s khoản 1 Đi u 51 của Bộ luật Hình sự đối với tất cả các bị cáo; áp dụng 

thêm khoản 2  Đi u 51 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Phạm Quang V, Bị cáo L và 

Dương Thị L; áp dụng thêm Đi u 90, Đi u 91 và Đi u 101 của Bộ luật Hình sự đối 

với bị cáo Võ Duy Q. 

Đ  nghị xử phạt bị cáo Võ Duy Q và Bị cáo L mỗi bị cáo từ 08 năm đến 08 

năm 06 tháng tù; bị cáo Trần Văn Đ từ 07 năm 06 tháng đến 08 năm tù; các bị cáo 

Dương Thị L và Phạm Quang V mỗi bị cáo từ 07 năm đến 07 năm 06 tháng tù. 

- V  bi n pháp tư pháp và xử lý vật chứng: Áp dụng Đi u 46, Đi u 47 của Bộ 

luật Hình sự và Đi u 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự, đ  nghị: 

* Tịch thu và tiêu hủy:   

+ 0,5934g chất màu trắng dạng tinh thể (loại Methamphetamine) và vỏ gói 

trong một bì công văn. 

+ 01 (một) vỏ bao thuốc lá Sài Gòn màu đen, bạc.   

+ 01 (một) chai nhựa loại dung tích 500ml, nắp chai có gắn một nỏ thuỷ tinh 

và một ống h t màu vàng; 

+ 02 (hai) ống thuỷ tinh, mỗi ống dài 21cm;  

+ 01 (một) bình ga mini màu trắng đỏ;  
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+ 01 (một) đầu khò kim loại màu xanh, vàng.  

+ 01 (một) bì nilon loại đựng hồ sơ trong suốt bị cắt nham nhở, có kích thước 

(36,5x27) cm. 

* Tịch thu và nộp ngân sách nhà nước đối với:  

+ 01 (một) đi n thoại di động OPPO màu trắng, có gắn sim số 0338725198, 

Imel: 861927036644633 của Trần Văn Đạt.  

+ 01 (một) đi n thoại di động Hphone màu đen vàng, có gắn sim số 

0373155346, Imel 359191082516430 của Võ Duy Q.  

+ Số ti n 1.200.000đ.   

+ 01 (một) đi n thoại di động hi u Nokia màu xanh- xám có Imel 

357418044878687 có gắn sim số 0782222465 của Nguyễn Thành L.   

+ 01 (một) đi n thoại di động hi u Samg Sung màu tím có gắn sim số 

0888143335, số Imel 35813109609860401 của Phạm Quang V.   

+ 01 (một) đi n thoại di động hi u Oppo màu đen có gắn sim số 0342428383 

của Dương Thị L; 

* Trả lại cho bị cáo Phạm Quang V 01 (một) giấy phép lái xe mang tên Phạm 

Quang V,  

- Buộc các bị cáo phải nộp vào ngân sách nhà nước số ti n có được từ vi c 

bán ma túy. 

- Đ  nghị không xử phạt hình phạt b  sung đối với các bị cáo. 

Tại phiên tòa các bị cáo thừa nhận hành vi của mình như Vi n kiểm sát thị xã 

A đã truy tố và đ  nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nh  hình phạt cho các bị 

cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài li u trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

[1] V  hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan đi u tra Công an thị xã A, 

Đi u tra viên, Vi n kiểm sát nhân dân thị xã A, Kiểm sát viên trong quá trình đi u 

tra, truy tố đã thực hi n đ ng v  thẩm quy n, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ 

luật Tố tụng hình sự. 

[2]  Đối với bị cáo Võ Duy Q khi xét xử đã trên 18 tu i nên theo điểm a mục 

3 phần II Nghị quyết 03/2004/NQ-HĐTP ngày 02/10/2004 của Hội đồng Thẩm 

phán Tòa án nhân dân tối cao, bị cáo không thuộc trường hợp chỉ định người bào 

chữa theo quy định tại Đi u 76 của Bộ luật Tố tụng hình sự. 

[3] Tại phiên tòa các bị cáo Dương Thị L, Phạm Quang V, Võ Duy Q, Trần 

Văn Đ, Bị cáo L đ u thừa nhận đã nhi u lần thực hi n hành vi mua bán trái phép 

chất ma t y để thu lợi. Trong đó Dương Thị L bỏ ti n ra mua ma t y, bị cáo Phạm 

Quang V phân ra Th1 từng tép nhỏ, khi có người hỏi mua thì Q và Đ mang đi bán 

đưa ti n cho L hoặc nếu có người trực tiếp hỏi Q và Đ để mua thì Q và Đ lấy ma 

t y của L bán kiếm lời. Ngoài ra Q, Đ và L đ u thừa nhận vào năm 2019 các bị cáo 

nhi u lần lấy ma t y của Lê Trường Th để bán cho các đối tượng nghi n trên địa 
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bàn thị xã A, ti n có được từ vi c bán ma t y các bị cáo Q, Đ và L cùng nhau tiêu 

xài. 

V  số lần mua bán, thời gian địa điểm mua bán, đối tượng mua, số ti n mua 

bán các bị cáo đ u thừa nhận đ ng như nội dung cáo trạng đã nêu.  

Lời khai của các bị cáo là phù hợp với nhau và phù hợp với lời khai của 

những người làm chứng là các đối tượng mua ma t y và các chứng cứ khác đã 

được thẩm tra tại phiên toà như biên bản bắt người phạm tội quả tang, kết luận 

giám định, biên bản kiểm tra facebook, đi n thoại v.v... nên có đủ cơ sở kết luận 

các bị cáo Dương Thị L, Phạm Quang V, Võ Duy Q, Trần Văn Đ và Bị cáo L 

phạm tội “Mua bán trái phép chất ma t y” theo quy định tại điểm b khoản 2 Đi u 

251 của Bộ luật Hình sự. 

[3] Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội đã xâm phạm đến chế độ 

quản lý của Nhà nước v  vi c mua bán chất ma t y, đã tác động xấu và gây nhi u 

h  lụy đến đời sống, trật tự trị an xã hội, gây bức x c cho nhân dân. Do vậy cần 

phải xử lý nghiêm tương xứng với tính chất, mức độ hành vi của từng bị cáo. 

[4] V  vai trò, mức độ hành vi của các bị cáo: Các bị cáo cố ý cùng tham gia 

thực hi n một tội phạm là đồng phạm nhưng không có sự câu kết chặt chẽ với nhau 

nên chỉ là đồng phạm giản đơn. Xét vai trò của từng bị cáo thì thấy rằng: 

Đối với bị cáo Võ Duy Q từ năm 2019 đến ngày bị bắt quả tang, bị cáo đã 22 

lần tham gia cùng với các bị cáo khác bán ma t y. Số lần tham gia bán ma t y của 

bị cáo là nhi u nhất trong số các bị cáo nên xác định bị cáo đóng vai trò chính 

trong vụ án. 

Đối với bị cáo Bị cáo L đã 17 lần tham gia cùng với các bị cáo khác bán ma 

t y. Số lần tham gia bán ma t y của bị cáo là nhi u thứ hai trong số các bị cáo nên 

xác định bị cáo đóng vai trò thứ hai sau bị cáo Q. 

Đối với bị cáo Trần Văn Đ đã 13 lần tham gia cùng với các bị cáo khác bán 

ma t y. Số lần tham gia bán ma t y của bị cáo là nhi u thứ ba trong số các bị cáo.  

Đối với bị cáo Dương Thị L đã trực tiếp tham gia bán ma t y 05 lần cho các 

đối tượng Lê Văn H, Võ Văn T, T và Nguyễn Song Công ngoài ra vào năm 2019 

bị cáo 2 lần nhắn số đi n thoại của Lưu Đức Th và đối tượng tên Thên cho L, Đ và 

Q bán ma t y, nên xác định bị cáo có 07 lần tham gia bán ma t y. Tuy số lần tham 

gia bán ma t y của bị cáo ít hơn các bị cáo khác, tuy nhiên bị cáo là người trực tiếp 

mua ma t y v , phân chia, trực tiếp bán hoặc đưa cho Q, Đ mang đi bán kiếm lời. 

Do vậy xác định bị cáo L và bị cáo Đ có vai trò ngang nhau, đứng vai trò thứ 3 

trong vụ án. 

Đối với bị cáo Phạm Quang V, tuy bị cáo không trực tiếp bán ma t y cho các 

đối tượng nhưng đã thực hi n vi c phân ma t y cho L, 05 lần gi p cho L trong vi c 

bán ma t y. Nên bị cáo đứng vai trò tiếp theo sau bị cáo L và Đ. 

[5] V  tình tiết tăng nặng trách nhi m hình sự: Các bị cáo không bị áp dụng 

tình tiết tăng nặng trách nhi m hình sự nào.  

[6] V  tình tiết giảm nh  trách nhi m hình sự: Các bị cáo đã Th1 khẩn khai 

nhận hành vi phạm tội của mình nên được áp dụng tình tiết giảm nh  “người phạm 

tội Th1 khẩn khai báo” theo quy định tại điểm s khoản 1 Đi u 51 của Bộ luật Hình 
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sự. Các bị cáo L, V, L đã ra đầu th  nên được áp dụng tình tiết giảm nh  theo quy 

định tại khoản 2 Đi u 51 của Bộ luật Hình sự.  

 [7] V  nhân thân: Các bị cáo L và Đ đã từng bị xử phạt ti n v  hành vi đánh 

nhau. Bị cáo Q khi phạm tội chưa đủ 18 tu i. 

[8] V  hình phạt: Các bị cáo đ u có đủ năng lực trách nhi m hình sự, thực 

hi n hành vi phạm tội xâm phạm đến chế độ quản lý của Nhà nước v  vi c mua 

bán chất ma t y. Các bị cáo phạm tội với 1 tình tiết định khung theo quy định tại 

khoản 2 Đi u 251 của Bộ luật Hình sự với khung hình phạt từ 7 năm  đến 15 năm 

tù là thuộc trường hợp rất nghiêm trọng. Xét tính chất mức độ hành vi phạm tội, 

đặc điểm nhân thân, các tình tiết giảm nh  trách nhi m hình sự đối với từng bị cáo, 

thấy cần phải áp dụng hình phạt tù, buộc các bị cáo phải chấp hành hình phạt tại cơ 

sở giam giữ một thời gian mới có tác dụng giáo dục và răn đe. Đối với bị cáo Võ 

Duy Q khi thực hi n hành vi phạm tội bị cáo dưới 18 tu i nên theo quy định tại 

khoản 1 Đi u 101 của Bộ luật Hình sự thì mức hình phạt tù có thời hạn cao nhất 

được áp dụng đối với bị cáo không quá ba phần tư mức phạt tù mà đi u luật quy 

định. 

[9] Ý kiến của đại di n Vi n kiểm sát v  tội danh, tình tiết giảm nh  trách 

nhi m hình sự và mức hình phạt áp dụng cho các bị cáo L, Đ, V là phù hợp nên 

được chấp nhận. Riêng đối với bị cáo L đại di n Vi n kiểm sát đánh giá vai trò 

tham gia của bị cáo trong vụ án là thấp sau cùng, ngang bằng với bị cáo V và đ  

xuất mức hình phạt bằng bị cáo V là từ 7 năm đến 7 năm 6 tháng tù là không phù 

hợp với tính chất mức độ hành vi của bị cáo nên không được chấp nhận. Bị cáo Q 

đóng vai trò chính trong vụ án, tuy nhiên bị cáo phạm tội khi chưa đủ 18 tu i, theo 

quy định tại khoản 1 Đi u 101 của Bộ luật Hình sự thì mức hình phạt tù có thời 

hạn cao nhất được áp dụng đối với bị cáo không quá ba phần tư mức phạt tù mà 

đi u luật quy định. Đại di n Vi n kiểm sát đ  nghị mức hình phạt từ 8 năm đến 8 

năm 6 tháng tù đối với bị cáo là cao so với tính chất mức độ hành vi của bị cáo Và 

so với các bị cáo khác nên không được chấp nhận. 

[10] V  bi n pháp tư pháp và xử lý vật chứng:  

- Tịch thu và tiêu hủy đối với vật chứng cấm tàng trữ, lưu hành là 0,5934g 

chất màu trắng dạng tinh thể (loại Methamphetamine) và vỏ gói trong một bì công 

văn. 

- Tịch thu và tiêu hủy đối với vật chứng không có giá trị sử dụng gồm:   

+ 01 (một) vỏ bao thuốc lá Sài Gòn màu đen, bạc.   

+ 01 (một) chai nhựa loại dung tích 500ml, nắp chai có gắn một nỏ thuỷ tinh 

và một ống h t màu vàng; 

+ 02 (hai) ống thuỷ tinh, mỗi ống dài 21cm;  

+ 01 (một) bình ga mini màu trắng đỏ;  

+ 01 (một) đầu khò kim loại màu xanh, vàng.  

+ 01 (một) bì nilon loại đựng hồ sơ trong suốt bị cắt nham nhở, có kích thước 

(36,5x27) cm. 

- Tịch thu và nộp ngân sách nhà nước đối với phương ti n phạm tội và ti n do 

phạm tội mà có gồm:  
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+ 01 (một) đi n thoại di động OPPO màu trắng, có gắn sim số 0338725198, 

Imel: 861927036644633 của Trần Văn Đạt.  

+ 01 (một) đi n thoại di động Hphone màu đen vàng, có gắn sim số 

0373155346, Imel 359191082516430 của Võ Duy Q.  

+ Số ti n 1.200.000đ.   

  + 01 (một) đi n thoại di động hi u Nokia màu xanh- xám có Imel 

357418044878687 có gắn sim số 0782222465 của Nguyễn Thành L.   

+ 01 (một) đi n thoại di động hi u Samg Sung màu tím có gắn sim số 

0888143335, số Imel 35813109609860401 của Phạm Quang V.   

+ 01 (một) đi n thoại di động hi u Oppo màu đen có gắn sim số 0342428383 

của Dương Thị L; 

- Trả lại cho bị cáo Phạm Quang V 01 (một) giấy phép lái xe số 

640160011353 do Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai cấp cho Phạm Quang V ngày 

01/7/2016. 

- Buộc các bị cáo phải nộp ti n có được từ vi c mua bán ma t y để nộp vào 

Ngân sách Nhà nước. Cụ thể: 

Dương Thị L phải nộp 1.400.000đ (bán cho Lê Văn H 300.000đ, Võ Văn T 

500.000đ, T 300.000đ, Nguyễn Song Công 300.000đ) 

Các bị cáo Võ Duy Q và Bị cáo L mỗi bị cáo phải nộp ½ số ti n có được từ 

vi c bán ma t y cho Phạm Huỳnh Tấn M và Phạm Quang V, cụ thể mỗi bị cáo 

phải nộp 2.000.000đ. 

Các bị cáo Võ Duy Q, Trần Văn Đ và Bị cáo L mỗi bị cáo phải nộp 1/3  số 

ti n có được từ vi c bán ma t y cho Huỳnh Tấn Th, Lưu Đức Th, T, Lê Văn H, 

Duy và Thên. Cụ thể mỗi bị cáo phải nộp 1.067.000đ. 

[11] Vật chứng thu giữ là xe mô tô biển kiểm soát 81G1-20338 là của bà 

Huỳnh Thị Hồng (m  của Trần Văn Đạt), bà Hồng không biết Đạt sử dụng xe môtô 

đi bán ma t y nên đã trả lại cho bà Hồng là phù hợp. 

[12] Quá trình đi u tra và tại phiên tòa các bị cáo Q, Đ, L khai mua ma túy 

của Lê Trường Th v  bán lại. Tuy nhiên Lê Trường Th không thừa nhận, ngoài lời 

khai của Q, Đ, L thì không có chứng cứ nào khác nên chưa có căn cứ để xử lý đối 

với Th. 

[13] Dương Thị L khai mua ma t y của đối tượng tên Lâm ở TS, Bình Định. 

Nhưng hi n nay chưa đi u tra cụ thể họ tên, địa chỉ nên khi nào làm rõ xử lý sau. 

[14] Các đối tượng mua ma t y từ các bị cáo V  sử dụng gồm Lê Văn H, Võ 

Văn T, T, Nguyễn Song Công, Phạm Huỳnh Tấn M, Huỳnh Tấn Th, Lưu Đức Th đã 

bị Công an Thị xã A ra quyết định xử phạt ti n là phù hợp. 

[15] V  án phí: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của 

pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 
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Căn cứ khoản 2 Đi u 135; khoản 2 Đi u 136; Đi u 260; khoản 1 Đi u 268; 

khoản 1 Đi u 299;  khoản 1, 2  Đi u 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự;  

Căn cứ khoản 1 Đi u 21; điểm a khoản 1 Đi u 23 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của  y ban Thường vụ Quốc hội quy 

định v  mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và l  phí Tòa án; 

Căn cứ điểm b khoản 2 Đi u 251; Đi u 38; Đi u 47; điểm s khoản 1 Đi u 51; 

Đi u 58 của Bộ luật Hình sự đối với tất cả các bị cáo; áp dụng thêm khoản 2  Đi u 

51 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Phạm Quang V, Bị cáo L và Dương Thị L; Áp 

dụng thêm Đi u 90, Đi u 91, Đi u 101 của Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Võ Duy 

Q. 

1. Tuyên bố các bị cáo Dương Thị L, Võ Duy Q, Trần Văn Đ, Bị cáo L và 

Phạm Quang V phạm tội “Mua bán trái phép chất ma t y”; 

2. Xử phạt  bị cáo Võ Duy Q 07 (bảy) năm  06 (sáu) tháng tù, thời hạn tù tính 

từ ngày bị tạm giữ là ngày 07/01/2020. 

3. Xử phạt bị cáo Bị cáo L 08 (tám) năm  06 (sáu) tháng tù, thời hạn tù tính từ 

ngày bị tạm giữ là ngày 20/01/2020. 

4.  Xử phạt bị cáo Dương Thị L  08 (tám) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày tạm 

giữ là ngày 31/8/2020. 

5. Xử phạt bị cáo Trần Văn Đ 08 (tám) năm  tù, thời hạn tù tính từ ngày bị 

tạm giữ là ngày 07/01/2020. 

6. Xử phạt  bị cáo Phạm Quang V   07 (bảy) năm tù, thời hạn  tù tính từ ngày bị 

tạm giữ là ngày 14/7/2020. 

7. V  xử lý vật chứng và bi n pháp tư pháp:  

- Tịch thu và tiêu hủy đối với các vật chứng gồm: 

+ 0,5934g chất màu trắng dạng tinh thể (loại Methamphetamine) và vỏ gói 

trong một bì công văn. 

+ 01 (một) vỏ bao thuốc lá Sài Gòn màu đen, bạc.   

+ 01 (một) chai nhựa loại dung tích 500ml, nắp chai có gắn một nỏ thuỷ tinh 

và một ống h t màu vàng; 

+ 02 (hai) ống thuỷ tinh, mỗi ống dài 21cm;  

+ 01 (một) bình ga mini màu trắng đỏ;  

+ 01 (một) đầu khò kim loại màu xanh, vàng.  

+ 01 (một) bì nilon loại đựng hồ sơ trong suốt bị cắt nham nhở, có kích thước 

(36,5x27) cm. 

- Tịch thu và nộp ngân sách nhà nước đối với các vật chứng gồm: 

+ 01 (một) đi n thoại di động OPPO màu trắng, có gắn sim số 0338725198, 

Imel: 861927036644633; 

+ 01 (một) đi n thoại di động Hphone màu đen vàng, có gắn sim số 

0373155346, Imel 359191082516430; 

+ Số ti n 1.200.000đ (một tri u hai trăm nghìn đồng); 
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+ 01 (một) đi n thoại di động hi u Nokia màu xanh- xám có Imel 

357418044878687 có gắn sim số 0782222465; 

+ 01 (một) đi n thoại di động hi u Samg Sung màu tím có gắn sim số 

0888143335, số Imel 35813109609860401; 

+ 01 (một) đi n thoại di động hi u Oppo màu đen có gắn sim số 0342428383. 

- Trả lại cho bị cáo Phạm Quang V 01 (một) giấy phép lái xe số 

640160011353 ngày 01/7/2016 do Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai cấp cho 

Phạm Quang V. 

 ( ặc điểm của các vật chứng nêu trên theo biên bản giao nhận vật chứng lập 

ngày 03/11/2020 giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị x  A và Chi cục Th 

hành án dân sự thị x  A). 

Buộc các bị áo phải nộp ti n có được từ vi c mua bán ma t y để nộp vào ngân 

sách nhà nước, cụ thể: 

Bị cáo Dương Thị L phải nộp 1.400.000đ (một tri u, b n trăm nghìn đồng , bị 

cáo Võ Duy Q phải nộp 3.067.000đ (ba tri u, không trăm sáu mươi bảy nghìn 

đồng , bị cáo Trần Văn Đ phải nộp 1.067.000đ (một tri u, không trăm sáu mươi 

bảy nghìn đồng , bị cáo Bị cáo L phải nộp 3.067.000đ (ba tri u, không trăm sáu 

mươi bảy nghìn đồng . 

7. V  án phí: Buộc các bị cáo Dương Thị L, Võ Duy Q, Trần Văn Đ, Bị cáo L 

và Phạm Quang V mỗi bị cáo phải nộp 200.000đ (hai trăm nghìn đồng  án phí hình 

sự sơ thẩm.  

8. V  quy n kháng cáo: Các bị cáo, người có quy n lợi, nghĩa vụ liên quan có 

quy n kháng cáo trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày tuyên án là ngày 

26/02/2021.  

 

Nơi nhận 
- VKSND tỉnh Gia Lai; 

- VKSND thị xã A; 

- Công an thị xã A; 

- Chi cục TH DS thị xã A; 

- Những người tham gia tố tụng; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Bùi Thị Bích Thảo 

 


